
1. Kinh phí tự chủ: 5.022.960.000đồng

2. Kinh phí không tự chủ: 0 đồng

STT Nội dung Kinh phí đã chi Ghi chú

I+II 5.022.960.000               

I Kinh phí thường xuyên/tự chủ 4.581.900.000               

1 Tiền lương 2.248.661.775               

Lương theo ngạch, bậc 2.248.661.775               

2

Tiền công trả cho vị trí lao động thường 

xuyên theo hợp đồng 169.871.418                  

Tiền công khác 169.871.418                  

3 Phụ cấp lương 1.219.130.784               

Phụ cấp chức vụ 61.201.636                    

Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ

Phụ cấp ưu đãi nghề 787.645.702                  

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 2.808.000                      
Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp

 thâm niên nghề 367.475.446                  

Phụ cấp khác

4 Tiền thưởng 231.000.000                  

Thưởng thường xuyên 231.000.000                  

Thưởng khác

5 Phúc lợi tập thể -                                

Chi khác

6 Các khoản đóng góp 605.745.124                  

Bảo hiểm xã hội 475.302.521                  

Bảo hiểm y tế 81.480.435                    

Kinh phí công đoàn 21.802.022                    

Bảo hiểm thất nghiệp 27.160.146                    

7 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân 61.892.823                    

Chi khác 61.892.823                    

8 Thanh toán dịch vụ công cộng 45.174.819                    

Tiền điện 33.392.099                    

Tiền nước 8.905.600                      

 Tiền vệ sinh, môi trường 2.877.120                      

9 Vật tư văn phòng 43.811.830                    

Văn phòng phẩm 12.082.786                    

Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 19.650.000                    

Khoán văn phòng phẩm

Vật tư văn phòng khác 12.079.044                    

10

Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền

 hình cước phí Internet, thuê bao đường 

truyền mạng

1.886.487                      

Đơn vị: Trường Mầm non Lộc Hòa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chương: 822 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NSNN 

 NĂM 2025

Trường MN Lộc Hòa, Phường Đông A thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 

năm 2025 như sau:

Tổng kinh phí đã thực hiện: 5.022.960.000đồng

Trong đó : 

Cụ thể như sau:

ĐVT: Đồng



Khác 1.886.487                      

11 Hội nghị

In, mua tài liệu

Các khoản thuê mướn khác

Chi bù tiền ăn

Chi phí khác

12 Công tác phí 21.600.000                    

Phụ cấp công tác phí

Khoán công tác phí 21.600.000                    

13 Chi phí thuê mướn 10.500.000                    

Thuê lao động trong nước 10.500.000                    

14

Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác 

chuyên

 môn và các công trình cơ sở hạ tầng 17.418.240                    

Các thiết bị công nghệ thông tin

Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác 17.418.240                    

15 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 68.830.000                    

Chi mua hàng hóa, vật tư 19.980.000                    

Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành 34.600.000                    

Chi khác 14.250.000                    

16 Chi khác 67.376.700                    

Chi các khoản khác 67.376.700                    

II Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 210.060.000                  

1 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc

Khác

2 Tiền thưởng -                                

Thưởng thường xuyên

3 Vật tư văn phòng

Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng

4

Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác 

chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng

Các thiết bị công nghệ thông tin 

Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác

5 Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyển môn

Các thiết bị công nghệ thông tin

6 Mua sắm tài sản vô hình

Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin

7 Chi khác 210.060.000                  

Chi các khoản khác 210.060.000                  

Tổng cộng:

Trần Thị Mai Hương

Thủ trưởng đơn vị

Đông A, Ngày 16 tháng 1 năm 2026


